
STT/No Mã cổ phiếu/Stock Công ty/Company Thị trường/Exchange

1 ACM Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường UPCOM

2 AGD Công ty Cổ phần Gò Đàng HOSE

3 AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang UPCOM

4 AGM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang UPCOM

5 APT Công ty Cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn UPCOM

6 ATA Công ty Cổ phần NTACO UPCOM

7 ATG Công ty Cổ phần An Trường An UPCOM

8 BAM Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á HNX

9 BCG Công ty Cổ phần Bamboo Capital HOSE

10 BCI Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc HOSE

11 BCR Công ty cổ phần BCG Land UPCOM

12 BGE Công ty cổ phần BCG Energy UPCOM

13 BHC Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa UPCOM

14 BHS Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai HOSE

15 BLF Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu UPCOM

16 BOT Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà UPCOM

17 BVA Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại Bắc Việt HNX

18 BVG Công ty cổ phần Group Bắc Việt UPCOM

19 C21 Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 UPCOM

20 CAD Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex UPCOM

21 CAV Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam HOSE

22 CDO Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị UPCOM

23 CEE Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII HOSE

24 CEN Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam UPCOM

25 CET Công ty Cổ phần HTC Holding HNX

26 CK8 Công ty Cổ phần Cơ khí 120 UPCOM

27 CLP Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long HOSE

28 CMI Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam UPCOM

29 CNA Công ty Cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An UPCOM

30 CPI Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân UPCOM

31 CT3 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 UPCOM

32 CTC Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên HNX

33 CVN Công ty Cổ phần Vinam UPCOM

34 CYC Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih UPCOM

35 DAC Công ty Cổ phần 382 Đông Anh UPCOM

36 DCS Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu UPCOM

37 DCT Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai UPCOM

38 DDG Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương HNX

39 DDM Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô UPCOM

40 DFF Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat UPCOM

41 DGL Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai HNX

42 DHI Công ty Cổ phần In Diên Hồng HNX

43 DHL Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng HNX

44 DIC Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC UPCOM

45 DLD Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk UPCOM

46 DLR Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt UPCOM

47 DLX Công ty Cổ phần Delex Việt Nam HNX

48 DP2 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 UPCOM

49 DSG Công ty Cổ phần Kính Đáp Cầu UPCOM

50 DTC Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều UPCOM

51 DVG Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt UPCOM

52 EBA Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà HNX

53 ECI Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI HNX

54 EIG Công ty cổ phần Megram HOSE

55 EMC Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức HOSE

56 FCC Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm UPCOM

57 FDT Công ty Cổ phần Fiditour HNX
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58 FTI Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị UPCOM

59 FTM Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân UPCOM

60 G20 Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc UPCOM

61 GFC Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ GFC HNX

62 GGG Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng UPCOM

63 GHA Công ty Cổ phần Hapaco Hải Âu HNX

64 GKM Công ty Cổ phần Khang Minh Group HNX

65 GLC Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai UPCOM

66 GTD Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình UPCOM

67 GTN Công ty Cổ phần GTNFOODS HOSE

68 HBE Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh HNX

69 HBS Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình HNX

70 HFX Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà UPCOM

71 HHL Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An HNX

72 HKB Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc UPCOM

73 HLT Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan UPCOM

74 HLY Công ty Cổ phần Gốm Xây Dựng Yên Hưng UPCOM

75 HPC Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng HNX

76 HPM Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc UPCOM

77 HPR Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát HNX

78 HPS Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát HNX

79 HQM Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông HOSE

80 HSC Công ty Cổ phần Hacinco HNX

81 HST Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên HNX

82 HT2 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 HOSE

83 HTB Công ty Cổ phần Xây dựng Huy Thắng HNX

84 HTP Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát UPCOM

85 HTT Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây UPCOM

86 HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP HOSE

87 ISG Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế UPCOM

88 JOS Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải UPCOM

89 KBT Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang HNX

90 KLS Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long HNX

91 KMF Công ty Cổ phần Mirae Fiber HNX

92 KSQ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam UPCOM

93 KSS Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico HOSE

94 L45 Công ty Cổ phần Lilama 45.1 UPCOM

95 L61 Công ty Cổ phần Lilama 69-1 UPCOM

96 L62 Công ty Cổ phần Lilama 69.2 UPCOM

97 LCM Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai UPCOM

98 LM3 Công ty Cổ phần Lilama 3 UPCOM

99 LM7 Công ty Cổ phần Lilama 7 UPCOM

100 LMH Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding UPCOM

101 LO5 Công ty Cổ phần Lilama 5 UPCOM

102 LQN Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi UPCOM

103 LTC Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông UPCOM

104 LTG Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời UPCOM

105 LUT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài UPCOM

106 MEC Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà UPCOM

107 MES Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình UPCOM

108 MIH Công ty Cổ phần Casablanca Việt Nam HNX

109 MNC Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung HNX

110 MPT Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT UPCOM

111 MSC Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận HNX

112 NAW Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An UPCOM

113 NGC Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền UPCOM

114 NIS Công ty Cổ phần Dịch vụ hạ tầng mạng HNX

115 NKD Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc HOSE

116 NLC Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lơi HNX

117 NOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông UPCOM

118 NSG Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn UPCOM

119 NVC Công ty Cổ phần Nam Vang HNX

120 PCG Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị UPCOM

121 PHH Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam UPCOM

122 PHT Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến HOSE



123 PME Công ty Cổ phần Pymepharco HOSE

124 POM Công ty Cổ phần Thép Pomina UPCOM

125 PTE Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ UPCOM

126 PVE Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần UPCOM

127 PVF Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam HOSE

128 PVH Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa UPCOM

129 PVL Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt UPCOM

130 PVR Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội UPCOM

131 PVV Công ty Cổ phần Vinaconex 39 UPCOM

132 PVX Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam UPCOM

133 PVY Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí UPCOM

134 PXA Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An UPCOM

135 PXI Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí UPCOM

136 PXK Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc HNX

137 PXM Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung UPCOM

138 PXS Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí UPCOM

139 PXT Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí UPCOM

140 QBS Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình UPCOM

141 RCD Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su UPCOM

142 RHC Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II HNX

143 S12 Công ty Cổ phần Sông Đà 12 UPCOM

144 S64 Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 HNX

145 S91 Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 HNX

146 SCC Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB UPCOM

147 SCD Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương UPCOM

148 SCO Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản UPCOM

149 SD4 Công ty Cổ phần Sông Đà 4 UPCOM

150 SD6 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 UPCOM

151 SD7 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 UPCOM

152 SDA Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà HNX

153 SDD Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà UPCOM

154 SDP Công ty Cổ phần SDP UPCOM

155 SDY Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly UPCOM

156 SEC Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai HOSE

157 SEL Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long HNX

158 SGS Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn UPCOM

159 SHG Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng UPCOM

160 SIC Công ty Cổ phần ANI HNX

161 SKS Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà HNX

162 SNG Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 HNX

163 SRA Công ty Cổ phần SARA Việt Nam HNX

164 SSF Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn UPCOM

165 SSS Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 HNX

166 STT Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist UPCOM

167 SVJ Công ty Cổ phần Santomas Việt Nam HNX

168 TAC Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An HOSE

169 TAR Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An UPCOM

170 TAS Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An HNX

171 TC6 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin HNX

172 TCD Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải HOSE

173 TCJ Công ty Cổ phần Tô Châu UPCOM

174 TCK Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP UPCOM

175 TCS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin HNX

176 TDN Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin HNX

177 THI Công ty Cổ phần Thiết bị điện HOSE

178 TIC Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên HOSE

179 TKV Công ty cổ phần Than Cao Sơn HNX

180 TL4 Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty Cổ phần UPCOM

181 TNS Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất UPCOM

182 TST Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông UPCOM

183 TVG Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải UPCOM

184 UXC Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi UPCOM

185 VCT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex UPCOM

186 VCV Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex HNX

187 VE2 Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 UPCOM



188 VE3 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 HNX

189 VE8 Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 UPCOM

190 VHD Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD UPCOM

191 VIR Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu UPCOM

192 VIS Công ty Cổ phần Thép Việt Ý HOSE

193 VKC Công ty Cổ phần VKC Holdings UPCOM

194 VMD Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex HOSE

195 VMG Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu UPCOM

196 VNH Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật UPCOM

197 VPA Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP UPCOM

198 VPC Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam UPCOM

199 VSG Công ty Cổ phần Container Phía Nam UPCOM

200 VST Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam UPCOM

201 VTA Công ty Cổ phần VITALY UPCOM

202 VTF Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng HOSE

203 VTG Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UPCOM

204 VTI Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may UPCOM

205 VVN Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam UPCOM

206 VXB Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre UPCOM

207 VXP Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO UPCOM

208 X77 Công ty Cổ phần Thành An 77 UPCOM

209 YSC Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn HNX

(*) Lưu ý: Danh sách chứng khoán trên đây chỉ dùng để xác định hiệu suất giao dịch thực tế của các tài khoản tham gia cuộc thi "Chứng Trường Huyền Thoại 2026" của SSV và không nhằm bất 

cứ mục đích nào hoặc bao hàm ý nghĩa nào khác.   

(*) Note: The above list of securities is used solely to determine the actual trading performance of accounts participating in ssv’s "Shinhan Trading Championship 2026" competition and is not 

intended for any other purpose or to imply anything else.


